
Biên soạn: VÕ QUANG MINH (Chủ biên)

LÊ VĂN KHOA - PHẠM THANH VŨ - THÁI THÀNH DƯ 

NGUYỄN CÔNG THUẬN

PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN 

TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT

(VISUAL SOIL ASSESMENTS - VSA)



 

 

CÁC TÁC GIẢ 
 

GS. TS. Võ Quang Minh 
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại học 
Cần Thơ. Tác giả chính. Các chương liên quan đến độ phì nhiêu đất, phương pháp 
VSA và các kết quả ứng dụng. Các kết hợp và ứng dụng VSA, hệ thống phân loại 
độ phì FCC và viễn thám trong đánh giá đất. 
 
PGS. TS. Lê Văn Khoa 
Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. Đồng tác giả.  
Tham gia các chương liên quan đến độ phì nhiêu đất vật lý, đánh giá các đặc tính vật 
lý đất. 
 
PGS. TS. Phạm Thanh Vũ 
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại học 
Cần Thơ. Đồng tác giả tham gia các chương liên quan đến khảo sát mô tả, đánh giá 
các đặc tính đất.  
 
TS. Nguyễn Công Thuận 
Bộ môn Khoa học Môi Trường, Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên,  
Đại học Cần Thơ. Đồng tác giả, tham gia các chương thực vật chỉ thị liên quan đến 
đặc tính đất. 
 
ThS. Thái Thành Dư 
Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại học 
Cần Thơ. Đồng tác giả, tham gia các chương liên quan đến phương pháp VSA và 
các kết quả ứng dụng VSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LỜI TỰA 
 

Tài liệu được biên soạn với các nội dung giới thiệu về phương pháp 
nhận dạng và đánh giá đất ngoài đồng, bằng các phương pháp đơn giản,  
dễ nhận biết qua hình thái, màu sắc và các đặc tính dễ nhận dạng và đánh giá. 
Tài liệu được biên soạn dựa trên các phương pháp đã và đang được áp dung 
ở các nơi trên thế giới, giúp các nhà khoa học, cá nhân làm công tác khuyến 
nông và ngày cả người dân có thể áp dụng để đánh giá cho đất của mình đang 
sử dụng cho canh tác. 

Tài liệu dựa trên các kết quả nghiên cứu thực tiễn ở vùng đất cụ thể của 
Đồng bằng sông Cửu Long và áp dụng các phương pháp tiêu chuẩn được 
khuyến cáo cho các hệ thống và phương pháp áp dụng. Do đó tài liệu có thể 
được sử dụng làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên, cán bộ chuyên 
ngành có liên quan đến khoa học đất, quản lý tài nguyên, Quản lý đất đai,  
quy hoạch sử dụng đất, nông nghiệp, cây trồng, đặc biệt có thể áp dụng cho 
người dân và các nhà làm công tác khuyến nông.  

Nội dung gồm các chương: 
Chương 1: Mở đầu 
Chương 2: Độ phì đất và sự suy thoái độ phì đất 
Chương 3: Màu sắc và các chỉ thị của màu sắc đất 
Chương 4: Sự tương quan giữa các đặc tính đất 
Chương 5: Đánh giá đất trực quan 
Chương 6: Kết hợp đánh giá trực quan trong đánh giá độ phì đất 
Chương 7: Khả năng áp dụng phương pháp VSA 
Chương 8: Thực vật chỉ thị và môi trường đất 
Chương 9: Nhận diện các đặc tính đất từ ảnh viễn thám 
Chương 10: Kết luận 

Quyển sách này được tài trợ một phần bởi 
 Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ VN14-P6, (vốn vay ODA của 

Nhật Bản). 
 Dự án VLIR (CTU-Bỉ).  
 Bộ Giáo dục và đào tạo hỗ trợ cho nghiên cứu hàng năm. 
  



 

 

(This book is funded in part by  
 The Can Tho University Improvement Project VN14-P6, (supported by 

a Japanese ODA loan).  
 VLIR (CTU-Belgium) project.  
 Ministry of Education support for the annual study).  

 

 



 

 

GIỚI THIỆU 
 

Thổ nhưỡng định lượng dựa trên nền tảng của sự phân loại đất  
(soil taxonomy) (Soil survey staff, 1999) của thế giới cho tài nguyên đất 
(World Reference Base for soil resources (Deckers et al, 1998) và Bản đồ số 
đất thế giới (FAO, 1995a). Các thông số được đo lường trong Soil taxonomy 
đã được chọn lựa cẩn thận những thông số cần thiết cho việc phân loại đất tự 
nhiên. Qua các cuộc điều tra đất và hệ thống thông tin địa lý (Geographic 
Information System- GIS), các dữ liệu của phẫu diện đất được đưa lên ở cấp 
tỉ lệ không gian lớn hơn, các bản đồ của các vùng sinh thái nông nghiệp, 
Huyện, Tỉnh, Quốc gia có độ phân giải cao hơn kể cả cơ sở dữ liệu số của 
lãnh thổ và tài nguyên đất (FAO, 1995b). 

Theo Shepherd, T.G. (2000), VSA được thử nghiệm thực địa tại  
25 điểm trên khắp New Zealand chỉ ra rằng người dân ít hoặc không nhiều 
kiến thức về khoa học đất đã có thể đánh giá tình trạng đất và thực vật của họ 
với độ chính xác tương tự như một nhà khoa học đất sử dụng phương pháp 
VSA. Điểm số VSA tại mỗi địa điểm, được xếp hạng bởi một chuyên gia, 
thường rất gần và thường nằm trong độ lệch chuẩn của trung bình đánh giá 
của giáo dân. Kết quả cũng cho thấy sự đồng thuận cao giữa các nông dân 
trong đánh giá xem đất có chất lượng đất tốt, trung bình hay kém. Điều này 
chứng minh rằng bất cứ ai, bất kể của họ, có thể đánh giá chính xác tình trạng 
của đất và cây trồng. Ngoài New Zealand, VSA đã được áp dụng tốt ở 15 nước 
- Úc, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Ý, Anh, 
Scotland, Canada, Mỹ, Chile và Nam Phi. VSA có thể được sử dụng bởi bất 
kỳ ai và có được điểm số tương tự với ‘chuyên gia’. Ngoài ra Hazbavi, Zeinab 
et al (2016) cũng đã nhận định rằng sự bền vững về môi trường và kinh tế của 
đất nước có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chất lượng đất. Một số cách được 
đề xuất để đánh giá chất lượng đất nhằm áp dụng các kế hoạch quản lý phù 
hợp. Phương pháp đánh giá trực quan (VSA) được phát triển để giúp các nhà 
quản lý đất đai giám sát chất lượng đất một cách đơn giản và cách bán định 
lượng. VSA dựa trên sự quan sát đơn giản của chỉ số trực quan chính đại diện 
cho chất lượng đất và là một công cụ giúp chẩn đoán nhanh chóng, chi phí và 
hiệu quả để đánh giá và giám sát chất lượng đất. VSA dựa trên các tiêu chí 
vật lý và sinh học của đất và được kết hợp với phiếu ghi điểm. Các chỉ số đất 
cũng được hỗ trợ bởi các chỉ số hoạt động liên quan đến điều kiện đất.  
Các chỉ số trực quan được củng cố bởi các nguyên tắc về căn bản từ các các 
nghiên cứu sâu rộng, và có liên quan đến hiệu quả kinh tế và sự bền vững. 
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Chương 1 
MỞ ĐẦU 

 
Duy trì chất lượng đất tốt là quan trọng đối với sự bền vững môi trường 

và kinh tế của canh tác nông nghiệp. Sự suy giảm chất lượng đất ảnh hưởng 
rõ rệt đến tăng trưởng, năng suất, chất lượng cây trồng, chi phí sản xuất và 
tăng nguy cơ xói mòn đất. Sẽ mất nhiều thời gian và chi phí để cải thiện hay 
cải tạo sự suy giảm chất lượng đất (FAO, 2008). Trong quá trình canh tác, 
người canh tác thường chỉ quan tâm đến vai trò của đất trong tăng năng suất 
mà ít quan tâm đến các yếu tố về độ phì nhiêu đất, liên quan đến vai trò của 
chất lượng đất trong sản xuất để mang lại hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, 
các nhà quản lý làm công tác khuyến nông thường ít có các thông tin hoặc sự 
hiểu biết để nhận biết cụ thể hay chính xác về loại đất, hoặc các trở ngại của 
đất cũng như những ảnh hưởng đến cây trồng trong quá trình canh tác của 
người dân. Từ đó sự nhận định thường mang cảm tính hoặc đôi khi có tác 
động trái ngược trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn người dân.  
Làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, năng suất và lợi nhuận của cây trồng 
mang lại. Đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến sự bền vững của chất lượng đất được sử 
dụng. Do đó các nhà làm công tác khuyến nông, quản lý nông nghiệp cần 
những công cụ đáng tin cậy, nhanh chóng và dễ sử dụng để giúp họ đánh giá 
được tình trạng của đất phù hợp với từng loại cây trồng và kịp thời đưa ra các 
quyết định.  

Để đạt được điều này, đánh giá đất trực quan (Visual Soil Assessment 
- VSA) cung cấp một phương pháp đơn giản và nhanh chóng để đánh giá tình 
trạng đất và qua đó đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác chính xác, nhanh 
và hiệu quả. Trong phương pháp này nếu đất có điểm đánh giá theo phương 
pháp VSA tốt sẽ cho sản xuất tốt nhất với chi phí đầu tư thấp và hiệu quả nhất 
(FAO, 2008). Phương pháp VSA dựa trên đánh giá trực quan về ‘trạng thái 
đất’ chính và các chỉ số đánh giá về chất lượng của đất được thể hiện qua các 
phiếu đánh giá với các thang điểm. Ngoại trừ chỉ tiêu về sa cấu đất, các chỉ 
tiêu đất khác là các chỉ tiêu biến động, có khả năng thay đổi theo các cách 
thức quản lý khác nhau cũng như mức độ thâm canh và suy thoái của đất.  
Các chỉ tiêu này rất nhạy cảm với sự thay đổi của quá trình sử dụng đất là 
những chỉ thị cảnh báo hữu ích về sự thay đổi các điều kiện của đất đai,  
qua đó được xem như là một công cụ giám sát tình trạng chất lượng đất một 
cách nhanh chóng, hiệu quả, và ít tốn chi phí, dễ dàng sử dụng. Việc kết hợp 
giữa hệ thống FCC với phương pháp đánh giá đất trực quan VSA như đã được 
phân tích và trình bày ở trên sẽ dễ dàng và thuận lợi cho việc xác định các 
phân cấp mức độ và tiêu chí đánh giá mức độ suy thoái đất, sẽ thuận lợi hơn 
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cho nhận dạng, đánh giá và đề xuất các biện pháp cải thiện và giảm nguy cơ 
suy thoái đất.  

Với hệ thống xác định các chỉ thị cho các cấp độ của độ phì nhiêu đất 
sẽ hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu khoa học  
và làm công tác khuyến nông có các khuyến cáo các biện pháp cải thiện  
(phân bón, sử dụng, cải tạo đất) và là phương pháp hiện đại, hiệu quả được 
nhiều nước trên thế giới ứng dụng ở các cấp khác nhau, sẽ góp phần nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất bền vững cho vùng đất canh tác nông nghiệp ở Việt Nam 
nói chung và ở ĐBSCL nói riêng. 
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Chương 2 
ĐỘ PHÌ ĐẤT VÀ SỰ SUY THOÁI ĐỘ PHÌ ĐẤT 

 
2.1 SỰ SUY THOÁI ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT 

Theo Võ Tòng Xuân (1997), hội nghị tư vấn của FAO về sản lượng 
lương thực lâu bền tại Bangkok vào cuối tháng 10 năm 1996 vừa qua cho thấy 
tốc độ tổng gộp tăng trưởng về sản lượng và năng suất lúa của Châu Á đã 
giảm từ 2,6% trong những năm 1960 xuống 1,5% trong những năm cuối thập 
kỷ 1990, chậm hơn tỷ lệ tăng dân số Á Châu. Căn cứ trên các kết quả nghiên 
cứu và khảo sát về hiện tượng giảm năng suất lúa, các nhà khoa học trong hội 
nghị tư vấn của FAO nhận xét rằng trong cùng một quốc gia nông dân tiên 
tiến ở một số nơi luôn luôn giữ vững năng suất lúa qua nhiều năm trong khi 
một số vùng nông dân lại có khuynh hướng bị giảm năng suất. Cũng theo  
Võ Tòng Xuân (1997), nguyên nhân ảnh hưởng đến sự giảm sản lượng lúa 
liên quan đến tài nguyên đất bao gồm: 

- Sự thoái hoá đất: Ngập úng, mặn hoá, axit hoá, xói mòm, v.v  
- Sự suy giảm độ phì: Giảm hữu cơ và các dưỡng chất khác, giảm một 

số vi sinh vật đất. 
- Sự mất cân đối dinh dưỡng: Giữa N và P hoặc K, giữa NP và K, giữa 

NPK và S, Zn, Fe. 
Theo Nguyễn Hữu Chiếm và ctv (1999), về ảnh hưởng của thâm canh 

lúa ở ba nhóm ruộng có thời gian canh tác 3 vụ lúa khác nhau (nhóm dưới 
8 năm, nhóm 8-15 năm, và nhóm trên 15 năm) thì năng suất lúa có xu hướng 
giảm dần theo thời gian canh tác ở cả 3 vụ Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông. 
Kết quả cũng cho thấy rằng muốn tăng năng suất phải tăng lượng phân bón. 
Cassman và Descalsota (1992), kết luận rằng năng suất lúa giảm từ  
50-142 kg/ha mỗi năm theo thời gian canh tác liên tục trong gần 30 năm ở 
những thí nghiệm thâm canh lúa ở Philippines và Ấn Độ. Việc giảm năng 
suất không những xảy ra trong những nghiệm thức có bón đầy đủ NPK và 
vi lượng mà còn cả trong những nghiệm thức đối chứng không bón N hoặc 
không bón NPK. Không có trường hợp gia tăng năng suất theo thời gian 
canh tác ngay cả những giống cũ được thay thế bằng giống mới có tiềm năng 
năng suất cao hơn. Giảm năng suất ngoài những yếu tố do giống, do bức xạ 
mặt trời mà còn những yếu tố khác của đất như: sự mất cân đối về dưỡng 
chất, ngộ độc hữu cơ và những sự thay đổi của vi sinh vật do áp dụng nhiều 
thuốc hoá chất nông nghiệp. 
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Thông thường, trong quá trình canh tác chúng ta không chú ý hoặc 
không quan tâm đến các yếu tố như vai trò của chất lượng đất trong sản xuất 
để mang lại hiệu quả và bền vững; ảnh hưởng của điều kiện đất trên lợi 
nhuận thu được; cần phải quy hoạch dài hạn cần thiết để duy trì chất lượng 
đất tốt; các cách hoặc biện pháp đánh giá, quản lý đất đai đối với duy trì 
chất lượng đất.  

Hiện nay hệ thống phân loại đánh giá độ phì FCC (Fertility Capability 
Classification) là một hệ thống kỹ thuật cho việc phân các nhóm đất dựa theo 
các trở ngại mà hiện có ảnh hưởng đến việc quản lý nông nghiệp. Việc nhận 
dạng, đánh giá và phân loại của hệ thống mang tính định lượng cho các chỉ 
thị của tầng đất mặt và tầng đất bên dưới có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng 
trưởng của cây trồng, việc phân loại hầu hết được hình thành từ các cấp giới 
hạn của USDA/Soil Taxonomy hoặc của Chú dẫn bản đồ thế giới FAO-
UNESCO (P.A. Sanchez and S.W. Boul, 1989). Hệ thống này chủ yếu dựa 
trên các chỉ thị về hình thái và đặc tính hàm lượng hữu cơ, đạm, lân và kali, 
v.v. Bên cạnh đó các nhà làm công tác khuyến nông thường ít có các thông 
tin hoặc sự hiểu biết hoặc nhận biết cụ thể hoặc chính xác về loại đất, hoặc 
các trở ngại của đất cũng như các ảnh hưởng đến cây trồng trong quá trình 
canh tác của người dân. Từ đó sự nhận định thường mang cảm tính hoặc đôi 
khi có tác động trái ngược trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn người 
dân. Từ đó làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, năng suất, và lợi nhuận của 
cây trồng mang lại, Đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến sự bền vững của chất lượng 
đất được sử dụng. Do đó các nhà làm công tác khuyến nông, quản lý nông 
nghiệp cần những công cụ đáng tin cậy, nhanh chóng và dễ sử dụng để giúp 
họ đánh giá được tình trạng của đất phù hợp với từng loại cây trồng và kịp 
thời đưa ra các quyết định.  

Đã xây dựng hệ thống đánh giá độ phì nhiêu đất (FCC) cho vùng thâm 
canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy có mối quan hệ giữa hệ thống 
phân loại tiềm năng độ phì đất với các đặc tính và tầng chẩn đoán các loại đất 
từ bản đồ đất phân loại theo hệ thống FAO-WRB, làm cơ sở xây dựng bản đồ 
tiềm năng một số đặc tính độ phì đất chính, giảm bớt hoạt động khảo sát ngoài 
đồng (Võ Quang Minh, 2007). Kết quả ứng dụng FCC để đánh giá độ phì đất 
cho đất thâm canh lúa tỉnh Trà Vinh của Lê Thị Linh năm 2011 cùng các đề 
xuất các trở ngại và các khuyến cáo sử dụng đất canh tác lúa cho thấy chủ yếu 
các yếu tố giới hạn cho canh tác lúa gồm độ chua (a-, a), khả năng bị nhiễm 
mặn của đất từ mặn ít đến mặn nhiều (s-, s), khả năng đấy bị thiếu lân (p), 
thiếu kali (k), thiếu chất hữu cơ (o), đất có khả năng kiềm giữ chất dinh dưỡng 
kém (e), sự ngộ độc Fe, Al (c) và khả năng phóng thích độc chất Fe, Al cao 
(f). Dưới tác động của các quá trình thổ nhưỡng và sau chu kỳ dài độc canh 
các cây công nghiệp dài ngày, với mức độ thâm canh cao, chất hữu cơ và 
nguồn dinh dưỡng trong đất bị cạn kiệt, độ xốp giảm khiến độ phì tự nhiên và 


